
TT HỌ VÀ TÊN Nhiệm vụ Chức danh
GHI 

CHÚ

1 Đặng Thị Thanh Hòa GVCN lớp 5A Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Hạnh GVCN lớp 5B Tổ phó

3  Đoàn Kim Chi GVCN lớp 5C Thành viên

4 Nguyễn Thị Nhung GVCN lớp 5D Thành viên

5 Đặng Thị Kim Lý GVCN lớp 5E Thành viên

6 Đào Trọng Huy GVCN lớp 5G Thành viên

7 Vũ Thị Nhung Giáo viên Anh Thành viên

8 Phạm Thị Xuân Giáo viên Anh Thành viên

9 Đoàn Hà Trung Giáo viên TD Thành viên

10 Đàm Thị Minh Tuyền GV- TPT Thành viên

11 Nguyễn Thị Thu Trang GVCN lớp 4A1 Tổ trưởng

12 Võ Quỳnh Anh GVCN lớp 4A2 Thành viên

13 Lưu Trà My GVCN lớp 4A3 Thành viên

14 Nguyễn Thị Liên GVCN lớp 4A4 Thành viên

15 Lưu Thị Vui GVCN lớp 4A5 Tổ phó

16 Nguyễn Thị Nhung GVCN lớp 4A6 Thành viên

17 Tô Lan Phương GVCN lớp 4A7 Thành viên

18 Đặng Thị Toan GVCN lớp 4A8 Thành viên

19 Nguyễn Thị Mây Giáo viên Tin học Thành viên

20 Đoàn Văn Nghĩa Giáo viên Âm nhạc Thành viên

21 Lê Thị Thanh Thúy GVCN lớp 3A2 Tổ trưởng

22 Nguyễn Thị Phương Ngọc GVCN lớp 3A1 Thành viên

23 Nguyễn Thị Thùy Linh GVCN lớp 3A3 Thành viên

24 Đoàn Thúy Hà GVCN lớp 3A4 Tổ phó

25 Nguyễn Hà My GVCN lớp 3A5 Thành viên

26 Nguyễn Thị Trà My GVCN lớp 3A6 Thành viên

27 Nguyễn Văn Thọ GVCN lớp 3A7 Thành viên

28 Trần Thanh Công Giáo viên Âm nhạc Thành viên

29 Nguyễn Minh Thúy Giáo viên TD Thành viên

30 Lưu Thị Nhung GVCN lớp 2A2 Tổ trưởng

31 Nguyễn Minh Tuấn GVCN lớp 2A1 Thành viên

32 Nguyễn Thị Thúy GVCN lớp 2A3 Thành viên

33 Đoàn Thị Mỵ Châu GVCN lớp 2A4 Thành viên

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 69/QĐ-THHH ngày 29/8/2021)

I. TỔ CHUYÊN MÔN 
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TT HỌ VÀ TÊN Nhiệm vụ Chức danh
GHI 

CHÚ

34 Bùi Thị Nhung GVCN lớp 2A5 Thành viên

35 Nguyễn Thị Ngân GVCN lớp 2A6 Tổ phó

36 Nguyễn Thị Loan GVCN lớp 2A7 Thành viên

37 Nguyễn Thị Lưu Giáo viên dự trữ Thành viên

38 Cao Minh Hùng Giáo viên TD Thành viên

39  Đỗ Thị Ánh Nhân viên thư viện Thành viên

40 Vương Thị Bích Ngọc GVCN lớp 1A1 Tổ trưởng

41 Cao Thu Trang GVCN lớp 1A2 Thành viên

42 Võ Thị Thanh Hường GVCN lớp 1A3 Thành viên

43 Nguyễn Bích Hòa GVCN lớp 1A4 Thành viên

44 Doãn Thị Lan GVCN lớp 1A5 Tổ phó

45 Nguyễn Thị Hoa GVCN lớp 1A6 Thành viên

46 Nguyễn Thị Kim Ngân GVCN lớp 1A7 Thành viên

47 Nguyễn Thị Hồng Hà Giáo viên dự trữ Thành viên

48 Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên MT Thành viên

49 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên MT Thành viên

50 Đăng Thị Thêu Kế toán Tổ trưởng

51 Lê Thị Thủy Văn thư Thành viên

52 Trần Thị Mến Y tế Thành viên

53 Đinh Thị Thanh Nhân viên bảo vệ Thành viên

54 Nguyễn Huy Thông Nhân viên bảo vệ Thành viên

55 Nguyễn Đình Hinh Nhân viên bảo vệ Thành viên

56 Nguyễn Đắc Hà Nhân viên bảo vệ Thành viên

57 Nguyễn Bảo Trung Nhân viên bảo vệ Thành viên

58 Nguyễn Tá Khánh Nhân viên bảo vệ Tổ phó

II. TỔ VĂN PHÒNG

TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 1


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































